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1. Đặt vấn đề

Vùng đất Quảng Bình - vùng biên cương Trịnh Nguyễn, nơi giới tuyến khói lửa oai hùng trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Đây cũng là nơi sản sinh ra nhiều nhân tài cho đất nước với các danh nhân tiêu biểu như Trương Xán1; Dương Văn An2; Nguyễn Đăng Tuân3; Nguyễn Phạm Tuân (1842-1897) - nhân vật Cần Vương chống Pháp; Lưu Trọng Lư, Hàn Mặc Tử (Nguyễn Trọng Trí) - hai nhà thơ nổi tiếng trong giai đoạn văn thơ hiện đại Việt Nam; hay Võ Nguyên Giáp - nhà quân sự toàn tài, vang danh khắp năm châu thế giới… Một trong những người tiêu biểu nhất, làm rạng danh cho quê hương “chang chang cồn cát nắng trưa Quảng Bình…”4 chính là Hiệp biện Đại học sĩ lĩnh Hình bộ Thượng thư, Tổng đốc Sơn - Hưng - Tuyên Nguyễn Đăng Giai (?-1854). 

2. Nguyễn Đăng Giai - Cuộc đời và sự nghiệp
Nguyễn Đăng Giai quê ở làng Phù Chánh, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình5. Ông nội ông là tiến sĩ Nguyễn Đăng Hoành, cha là Hiệp biện Đại học sĩ Nguyễn Đăng Tuân (thầy dạy của vua Thiệu Trị). Ông có tự là Toản Phu, “có tướng mạo khôi ngô, cha là Nguyễn Đăng Tuân thấy có tướng lạ, đoán là tất thành lập sớm”6; khi mất, vua Tự Đức ban thụy Văn Ý, là danh thần và là bậc hiền lương - được cho vào thờ trong nhà thờ Hiền Lương (năm 1858) của nhà Nguyễn.

Toản Phu tiên sinh là người luôn ý thức được cốt cách đạo đức của mình. Thuở nhỏ, ông ở quê nhà học với thân phụ Nguyễn Đăng Tuân, sau được vào học trong kinh đô Huế. Sự kiện đầu tiên thể hiện cốt cách khí khái, không ham dựa dẫm, ỷ lại để thăng quan tiến chức của Nguyễn Đăng Giai chính là: vào năm Quý Mùi, Minh Mệnh thứ tư (1823) nhân việc quan Quản lý văn thư phòng Hoàng Quýnh biết tài của ông đã dâng sớ lên vua xin cử sĩ nhân Nguyễn Đăng Giai làm chức Hành tẩu Văn thư phòng. Ông đã tự trần xin thoái thác, đợi thời đỗ đạt “danh chính ngôn thuận” mới chính thức đảm nhiệm trách nhiệm “kinh bang tế thế” của mình; rằng “Cha là Nguyễn Đăng Tuân, nhờ ơn nước quan đến tam phẩm, nay mình tài mọn, bỗng được ứng cử, tai mắt người ta ai cho là vô tâm; vả lại cùng Hoàng Quýnh quen biết nhau đã lâu, dẫu sự đề cử không phải là tư tình, nhưng quen biết dắt díu nhau cũng khó lòng tránh khỏi lời bình phẩm của sĩ phu”7. Lời trần tình đó đã được “vua khen là khí khái, đều y cho”8.

Năm Ất Dậu, Minh Mệnh thứ 6 (1825), Nguyễn Đăng Giai đỗ Hương cống tại trường Thừa Thiên. Sau kỳ đỗ đạt, ông đã dốc hết tài năng, tâm huyết và ý chí, sức lực của mình để dẹp tan phiến loạn, giữ yên bờ cõi, đem lại cuộc sống an bình cho nhân dân.

Ban đầu, Nguyễn Đăng Giai được cử vào làm ở viện Hàn Lâm, rồi thăng lên chức Lang Trung bộ Hộ, sau đó đảm nhiệm thự Tham hiệp Thanh Hoa. Đến năm Tân Mão, Minh Mệnh thứ 12 (1831), ông được cải bổ từ chức thự Tham hiệp Thanh Hoa lên chức thực thụ Tham hiệp thự Hiệp trấn Thanh Hoa9. Ngày mồng một tháng 7 năm này, “Thự Hiệp trấn Thanh Hoa Nguyễn Đăng Giai được bổ làm chủ khảo trường thi Hương ở Nghệ An”10. Cũng trong năm đó, ông được bổ chức Bố Chính xứ Thanh Hoa11, đảm nhiệm công việc Phiên ty.

Năm Minh Mệnh thứ 13 (1832), Tổng đốc Thanh Hoa Đoàn Văn Trường cùng Phiên ty Nguyễn Đăng Giai dâng sớ điều trần về việc binh, thuyền, địa thế. Bản điều trần rất súc tích, cụ thể, căn cứ và nhận định đúng đắn được vua dụ “trong tập trình bày phần nhiều đúng với cơ nghi. Đoàn Văn Trường và Nguyễn Đăng Giai các ngươi có kiến thức khá, rất đáng khen” và đều chuẩn (theo lời tâu) cho thi hành.

Mùa đông, tháng 10 năm Nhâm Thìn, Minh Mệnh thứ 13 (1832), Nguyễn Đăng Giai được bổ thêm chức Hộ Lý ấn quan phòng12.

Những lời điều trần, tấu chương của Nguyễn Đăng Giai khá thấu tình đạt lý, vừa hợp lòng vua, vừa có nhiều giá trị to lớn cho việc bảo vệ sự yên bình của quê hương, đất nước. Điều đó thể hiện rõ nét sự hết lòng, sốt sắng vì trách nhiệm, tâm huyết “kinh bang tế thế” của con người này. Là bậc văn võ toàn tài, cơ mưu trí tuệ, trong suốt cuộc đời làm quan của mình, Nguyễn Đăng Giai đã không ngừng củng cố, xây dựng cương vực của non sông, chiến đấu dẹp bỏ nhiều cuộc nổi loạn khắp các tỉnh miền Bắc vào nửa đầu thế kỉ XIX.

Mùa đông, tháng 11, năm Minh Mệnh 13 (1832), Hộ Lý Tuần phủ Thanh Hoa là Nguyễn Đăng Giai tâu nói: “Vùng biển Đồ Sơn thuộc Hải Dương nghe nói vẫn có thuyền giặc ẩn hiện. Thần đã sai 5 chiếc ngạch ngoại điện hải thuyền do kinh đô cấp và đã trang bị súng ống khí giới, lựa phái biền binh, ra cửa biển Biện Sơn thả neo đóng lại. Nếu có thuyền giặc lẻn đến thì lập tức phóng ra khơi đuổi bắt, ngõ hầu có việc không đến nỗi chậm trễ. Đợi sang năm, xong việc bắt giặc, sẽ lại về đóng ở cửa Bạng, sai quân canh giữ”13.

Lời tâu dù không được nhà vua đồng thuận, nhưng cũng được khen là “Lời tâu của ngươi tỏ ra sốt sắng về việc bắt giặc…”14. 

Nỗi lòng lo lắng, thương xót và hết lòng vì nhân dân của vị “chăn dắt dân” này tiếp tục thể hiện rõ nét ở tấu chương năm Quý Tỵ (1833) xin triều đình cho lập sở Dưỡng tế và tạo thêm công việc để cứu giúp nhân dân phiêu tán có cái để mưu sinh, được Quốc sử quán triều Nguyễn chép cụ thể: “Hộ Lý Tuần phủ Nguyễn Đăng Giai tâu nói: “Từ tháng 8, tháng 9 năm ngoái đến nay, dân đói Bắc Kỳ nhiều người vào Thanh Hoa để kiếm ăn, có kẻ chết dọc đường. Tình cảnh ấy, chính mắt nhìn thấy, thật không đang tâm! Vả lại, bày cho làm việc để thay phát chẩn, cũng là một cách cứu đói. Bờ hào ngoài thành và cái cầu đá ở đường cái quan chưa từng xây đắp, cần dùng đá núi khá nhiều. Vậy xin quyền đặt một sở Dưỡng tế lớn, tập hợp các dân xiêu lại, chọn lấy những người khỏe mạnh, thuê đi lấy đá. Và đồn Thủy Bảo bị nước sông chảy xói, nên đào cảng sông (từ 2 xã Phú Cốc, Thọ Hạc đến xã Nam Ngạn ra sông lớn dài 574 trượng, trên rộng 6 trượng, dưới rộng 4 trượng, sâu 7 thước) để dời đồn Thủy Bảo, làm ra chỗ khác. Vậy xin thuê người làm công luôn thể, cấp cho tiền và gạo để họ có cái nương nhờ”15.

Sau khi tiếp nhận lời tâu đó, vua rất đồng tình và đã cấp phát chẩn tế để cứu đói nhân dân. Sau đó, vua truyền chỉ khen ngợi công đức của ông “…Nguyễn Đăng Giai và Vũ Tuấn, lũ người đã thể theo ý ta, cấp chẩn dân đói, nuôi sống hàng vạn người. Nhiều lần xếp đặt, đều biết đồng lòng hiệp sức cùng làm việc nên việc cứu chữa có phương pháp, có thể gọi là hết lòng vì nước. Vậy truyền chỉ khen ngợi”16 và đến năm sau, Minh Mệnh thứ 15 (1834) nhà vua lại ra lệnh cho các bộ “theo ưu hạng bàn thưởng”17.

Năm Quý Tỵ, Minh Mệnh thứ 14 (1833), vua sai Nguyễn Đăng Giai - Hộ Lý ấn quan phòng hội cùng quan quân đi đánh dẹp nhóm phiến loạn Lê Duy Lương - Quách Tất Công đang phá rối ở vùng rừng núi Ninh Bình, Thanh Hoa, Sơn Tây, Hà Nội. 

Đến tháng 3, vua lại sai Tổng đốc An - Tĩnh là Tạ Quang Cự đem 1.000 biền binh, 5 thớt voi chiến cấp tốc đến Ninh Bình, hợp cùng Nguyễn Đăng Giai đem 700 biền binh, 2 thớt voi chiến và quan binh đến đồn Phố Cát hội tiễu.

Tiếp đó, vua sai Tạ Quang Cự đem đại đội quân và voi đến địa phương Thiên Quan và Chi Nê, cùng Nguyễn Đăng Giai và Hoàng Đăng Thận tiếp tục tiến thảo.

Cuộc tiễu trừ nhóm phản loạn Lê Duy Lương chính là lần ra trận đầu tiên của Toản Phu Nguyễn tiên sinh sau khi nhậm chức. Trải qua nhiều gian nan trận mạc, ông cùng các tướng lĩnh đã liên tiếp đập tan các cuộc khởi nghĩa của Lê Duy Lương (1833), Phạm Công Nho, Lê Duy Hiển và bọn Quách Tất Công, Quách Tất Tại (1837), và các nhóm loạn đảng khác18, phủ dụ dân tình, từ đó địa phương được yên tĩnh. Do có quân công, ông được thăng bổ nhiều chức vụ như thự Bố Chính Bắc Ninh (1834), Tuần phủ Bắc Ninh…

Năm Tân Sửu, Thiệu Trị nguyên niên (1841), Tuần phủ Bắc Ninh là “Nguyễn Đăng Giai làm thự Tổng đốc Ninh - Thái”19 (tức Bắc Ninh và Thái Nguyên) kiêm Tổng đốc Bắc - Ninh. Mùa đông, tháng 10, năm Nhâm Dần, Thiệu Trị thứ 2 (1842), vua cho “thự Tổng đốc Bắc Ninh là Nguyễn Đăng Giai sung chức chủ khảo trường thi Nam Định”20. 

Năm Quý Mão (1843), đứng trước tình hình là bọn đồng thủ lĩnh cuộc nổi dậy ở Sơn Tây là tên Nhàn (Ba Nhàn), tên Thạch, tên Bột kéo lực lượng về ẩn náu ở vùng rừng núi thuộc đất Lâm Thao và Đoan Hùng để cướp bóc, tàn hại nhân dân đã lâu, để dẹp tan phiến loạn, nhà vua bèn cho “Thự Tổng đốc Ninh - Thái Nguyễn Đăng Giai điệu thự Tổng đốc Sơn - Hưng - Tuyên”21 (Sơn Tây, Hưng Hóa, Tuyên Quang). Sau khi nhận nhiệm vụ, xem xét tình hình, Tổng đốc Nguyễn Đăng Giai một mặt vỗ về dân chúng, mặt khác đã tấu đạt xin vua mở lương cấp phát để cứu giúp cho nhân dân khốn khổ nơi đây. Lời tấu đạt ấy được nhà vua phê rằng “xem lời tâu, thấy tình việc rất hợp lẽ”22 và chuẩn phát chẩn cứu giúp. 

Tâm tình đối với dân, với nước của vị Tổng đốc đức cao vọng trọng này đã cảm hóa, làm cho một số quân giặc như Nguyễn Chiếm (thường gọi là Tiền Cấm) cùng hai tên tòng đảng xin đầu thú và xin đi theo bắt giặc để chuộc tội. Nhà vua nghe tin rất vui và phủ dụ “Giai khiến được người làm nên việc, thưởng cho 1 kim thánh, 1 nhẫn vàng”23.

Mùa xuân, tháng 3 năm Quý Mão, Thiệu Trị thứ 3 (1843), Nguyễn Đăng Giai cùng quan quân tập trung tấn công vào sào huyệt của giặc, bắn chết tại trận tên Thạch, tên Ất là đầu mục giặc và 16 thủ cấp của bọn giặc (tên Bột, tên Nhàn đã lẫn trốn được), dẹp tan loạn đảng, được nhà vua khen và ban thưởng cho ông “một cấp quân công, một đồng kim tiền Song long, một cái đồng hồ”24 cũng như khẳng định rõ ràng tài năng của Nguyễn Đăng Giai “bọn giặc trốn sót ở Sơn Tây làm hại cho dân đã lâu, nhiều phen quan tỉnh không đánh bắt được. Nay Nguyễn Đăng Giai một lần đi đánh, bắn chết được tên giặc Thạch ngay, làm vang dội thanh thế lên trước, bọn Nhàn, Bột một mình chạy trốn, không bao lâu rồi cũng bị quan quân lùng bắt được thôi. Thế mới biết dùng người xứng đáng hay không xứng đáng, quan hệ không phải là nhỏ…”25. Tiếp đó, sau khi diệt xong bọn giặc Nhàn, vua đã ban thưởng hậu hĩnh cho ông “gia một cấp trác dị, một cái nhẫn mặt kim cương bằng hạt đậu to, kim tiền lưỡng long rất lớn có dây tua đeo, viên ngọc trắng có chữ “cát tường phúc khánh”, ngọc san hô đeo có dây tua đều một thứ”26.

Mùa đông, tháng 12, năm Giáp Thìn, Thiệu Trị thứ 4 (1844), thự Hiệp biện Đại học sĩ Nguyễn Đăng Tuân qua đời, Tổng đốc Sơn - Hưng - Tuyên Nguyễn Đăng Giai được chỉ chuẩn về lo liệu việc tang của cha.

Mùa xuân, tháng giêng, niên hiệu Thiệu Trị thứ 6 (1846), nhờ có công trong việc bắt giết bọn Nông Hùng Thạc - bọn giặc to ở tỉnh Tuyên, Tổng đốc thống hạt Nguyễn Đăng Giai cùng Bố chính Ngô Kim Lân, Án sát Lê Dục Đức đều được gia một cấp.

Tháng 2 năm Bính Ngọ (1846), nhà vua nhận định rằng “Hà Nội là trọng địa của Bắc Kỳ, nên lấy Tổng đốc Sơn - Hưng - Tuyên là Nguyễn Đăng Giai quyền giữ ấn quan phòng Tổng đốc Hà Nội, Ninh Bình”27.

Tháng giêng, năm Mậu Thân, Tự Đức nguyên niên (1848), Tổng đốc Sơn - Hưng - Tuyên Nguyễn Đăng Giai được thăng chức Hiệp biện Đại học sĩ, vẫn giữ nguyên chức cũ, rồi thăng chức Thượng thư bộ Hình. Tháng 5 năm đó, ông cùng Trương Quốc Dụng trình bày 10 điều về việc xét hỏi hình án. Sau đó, đến tháng 6 lại cùng Tôn Thất Bật, Nguyễn Văn Chấn bày tâu 13 việc như lệ tuyển duyệt, báo cáo về khai khẩn ruộng đất bỏ hoang và ruộng đất trốn thuế, vỗ về dân xã điêu háo xiêu trốn, khấu trừ số giản binh, về việc ruộng lúa bị tổn thương, việc khấu trừ số giản binh… tất cả những tấu chương của ông đều được vua chuẩn chỉ thi hành.

Tháng giêng, năm Kỷ Dậu, Tự Đức thứ 2 (1849), vua sai “Hiệp biện Đại học sĩ lĩnh Thượng thư bộ Hình là Nguyễn Đăng Giai sung làm Phó tổng tài ở Quốc sử quán”28.

Tháng giêng, năm Canh Tuất (1850), vua Tự Đức sung thự Hiệp biện Đại học sĩ kiêm Thượng thư bộ Hình Nguyễn Đăng Giai làm chức Kinh lược sứ Hữu Kỳ, lĩnh Tổng đốc An - Tĩnh và coi đạo Thanh Hóa. Ông được ban 300 quan để “cầm phù tiết đến nơi, để làm việc lợi, bỏ việc tệ, chọn lọc quan lại, họp yên nhân dân”29. Nguyễn Đăng Giai từ khi mang phù tiết ra Bắc, đã họp yên nhân dân, dâng sớ xin triều đình nhiều khoản lợi ích, cứu chữa đói kém (như xin cho sắp đặt lại nhiều việc, trong đó có việc cho bãi lệnh cấm bán gạo, hoãn thu thuế, tha cho các khoản thiếu, mở các cửa quan và đình đặt đồn để cho dân tự do đi lại giao thương)... cho nhân dân các tỉnh Thanh, Nghệ, Tĩnh (tức 3 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh thuộc vùng Hữu Kỳ). Lời tâu của ông lại được vua khen và sai đình thần chọn lấy để thi hành.

Tháng 7, năm Tân Hợi, niên hiệu Tự Đức thứ 4 (1851), vua đặc biệt xuống dụ hậu gia khen ngợi với tài “kinh bang tế thế”, sắp xếp yên ổn, tốt đẹp mọi việc “nêu người thanh liêm tài năng, đuổi kẻ tham nhũng, gia giảm thuế trốn thiếu, yên vỗ dân diêu háo”30 làm cho “đời sống của dân thừa thải, trộm cướp yên tĩnh”31 của ông: “thưởng cho Kinh lược Đại sứ Hữu Kỳ là Nguyễn Đăng Giai gia 1 cấp cũng bằng quân công và bài đeo bằng ngọc, kim tiền, các hạng đoạn, sa, sâm, quế (các bài đeo bằng ngọc tốt chạm khắc hoa mai, 1 đồng kẽm tiền hạng lớn có khắc 4 chữ “Vạn thế vĩnh lại”, một tấm đoạn tốt, 3 tấm sa tốt, 1 tấm nhiễu hoa, 5 chi thổ mộc nhân sâm và 4 thanh quế tốt ở kho của vua dùng)”32.

Đến tháng, sau khi giúp yên tĩnh vùng đất Hữu Kỳ, ông lại được cử đi đảm nhiệm chức vụ Tổng đốc Hà - Ninh, vẫn sung chức Kinh lược Hà Nội, Ninh Bình, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Cao Bằng với chỉ dụ “cứu chữa cho quân dân, mở mang bờ cõi”33.

Đảm nhiệm chức vụ mới, Nguyễn Đăng Giai lại tiếp tục có nhiều tấu chương làm “lợi dân, ích nước” nhất là về lĩnh vực phòng bị ở biên giới Lạng Sơn đề phòng và tiến đến chấm dứt nguy cơ nạn thổ phỉ của triều Thanh ở vùng biên giới. 

Sau khi đi xem xét các nơi, ông dâng sớ lên vua trình bày 5 điều về sự trù tính công việc ở biên cương. Được nhà vua chấp thuận, ông liền lệnh cho các tỉnh chọn lính (tuyển thổ binh, tuyển cả phạm nhân tội lưu), bãi chức lưu quan, đặt lại thổ quan... để cho cương giới được bền vững. Tiếp theo, ông gửi thư cho Tuần phủ Quảng Tây để nhờ yểm trợ, rồi đốc quân đến Lạng Sơn, đánh bắt được ba viên chỉ huy khiến Lý Văn Xương, thủ lĩnh quân Tam Đường (Lai Châu) phải cử người đến xin hàng.

Tháng 2, năm Quý Sửu, Tự Đức thứ 6 (1853), Chánh sứ Kinh lược Bắc Kỳ Nguyễn Đăng Giai cùng phó sứ Ngụy Khắc Tuần, thự Tuần phủ Hưng Hóa là Phan Tĩnh, Thượng thư bộ Lại là Tôn Thất Thường cùng trình bày 7 việc quan trọng như về thuế má, về công văn giấy tờ đi lại, việc bổ đặt các ngạch lưu quan (quan người Kinh lên đảm nhiệm chức vụ ở miền Thượng), lệ lương bổng của các hoàng thân, quan lại… nhà vua cùng triều thần đều đồng thuận với những việc đó và cho chuẩn thi hành.

Tháng 3, năm Quý Sửu (1853), triều đình bổ nhiệm ông làm Kinh lý Hà đê phó sứ, cùng chánh sứ Trương Đăng Quế lo việc đắp đê, trị thủy và trù liệu ở Bắc Kỳ. Vua dụ rằng: “…Ở Bắc kỳ thì việc phòng giữ nước sông chưa vững; bọn giặc đầu hàng giết lẫn nhau, làm khổ cho dân địa phương, lại thói tệ của quan lại 2 kỳ còn nhiều, bọn khanh chưa từng trích phát ra, đó là những việc của các khanh chưa làm xong, thì cần phải sớm chỉnh đốn ngay đi. Nguyễn Đăng Giai kinh lý việc đê sông được hoàn chỉnh rồi, thì về lỵ sở lĩnh chức Tổng đốc Hà - Ninh, nhưng kiêm coi cả Ninh, Thái, Lạng, Bình. Các khanh phải hết lòng trù nghĩ làm việc, ngõ hầu để thư thái tấm lòng của trẫm áy náy lo về Nam, Bắc 2 kỳ”34.

Tháng 7 năm ấy, Nguyễn Đăng Giai dâng sớ xin hoãn, đình, cứu chữa tỉnh Cao Lạng 6 việc như việc thu các thứ thuế và lệ duyệt binh tuyển lính ở Hưng Hóa, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Quảng Yên… nhằm giúp cho nhân dân đang đói kém, điêu háo ở các tỉnh này. Vua y cho.

Tháng 9, năm Quý Sửu, vua Tự Đức ban các hạng thuốc thang của vua dùng như sâm cao ly 5 lạng, quế thanh 5 phiến và các hạng dầu bạc hà, dầu quế, dầu đinh hương… cho các viên kinh lý hà đê đại thần là Trương Đăng Quế, Nguyễn Đăng Giai, Nguyễn Trạch và xuống dụ yên ủi phải nên gắng sức.

Tháng giêng, năm Giáp Dần, niên hiệu Tự Đức thứ 7, sau khi cùng Trương Đăng Quế tâu xin sửa sang đê điều ở Hà Nội và khai đào 2 sông Thiên Đức, Hàm Long; Nguyễn Đăng Giai lại đem quân và voi đến Cao Lạng để điều khiển, dẹp bỏ bọn giặc trốn ở hạt nước Thanh chạy vào thôn Na Kiêu thuộc Cao Bằng.

Tháng 7, năm Giáp Dần (1854), sau khi đã giữ tương đối ổn định đời sống xã hội, dẹp tan phiến loạn, tăng cường phòng thủ… ở Lạng Sơn, Nguyễn Đăng Giai xin được chuyển về Hà Nội, vua y cho. Không bao lâu sau, vì bệnh nặng, ông đã qua đời, được vua truy tặng hàm Thiếu Bảo, ban thụy Văn Ý, hậu cho tiền suất và sai quan đến tế.

3. Trước tác hiện tồn của Toản Phu - Nguyễn Đăng Giai 

Hiệp biện Đại học sĩ Nguyễn Đăng Giai là vị quan thanh liêm, cần mẫn, hết lòng vì dân vì nước… Dù nhậm chức ở đâu, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, ông cũng nỗ lực cống hiến hết mình nhằm đem lại cuộc sống ấm no, yên bình cho tổ quốc. 

Là một nhà nho tài ba, đức độ văn võ song toàn, chắc hẳn sự nghiệp trước thuật của Toản Phu tiên sinh để lại cho đời không phải nhỏ. 

Chính sử triều Nguyễn từng chép rõ: Nguyễn Đăng Giai làm chủ khảo các trường thi Hương35, từng giữ chức Phó tổng tài Quốc sử quán; từng được vua Thiệu Trị khen là bậc đa tài văn võ “Nguyễn Đăng Giai, mình coi 3 hạt, có tiếng chính trị giỏi”36 và “trước đây, Tổng đốc Sơn Tây là Nguyễn Đăng Giai nối vần họa đầu bài kỳ thứ hai trường Hương Thừa Thiên, lời văn xem ra cũng khá, trẫm đã phê và cho kim tiền, đồ dùng văn phòng, mỗi thứ một chút; nên đem thơ làm để họa cho các quan đại thần tuyên đọc cùng nghe”37. Như vậy, Nguyễn Đăng Giai chính là nhân vật toàn tài, được sử sách nêu gương rõ nét. Đồng thời, các bản tấu chương của ông được trích dẫn trong Đại Nam thực lục cũng thể hiện rõ sự tài năng, tâm huyết, cần mẫn hết lòng hết sức vì trách nhiệm bổn phận với vương triều, đất nước và nhân dân. Mặt khác, nó còn thể hiện tư duy sắc bén, rõ ràng, ngôn từ súc tích, đầy đủ, được các vua quan 3 triều Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức không ít lần khen ngợi. 

Bên cạnh Nho học, ông còn là một trong những người uyên thâm về Phật học. Khi làm Tổng đốc Hà - Ninh, ông đã từng đứng ra làm chủ xướng kêu gọi đóng góp, hộ trì để trùng tu, xây mới nhiều ngôi chùa ở Bắc Ninh, Hà Nội. Dưới sự bảo trợ của Nguyễn Đăng Giai, nhiều kinh Phật thời ấy cũng được khắc bản lưu hành. Ông đã thọ Bồ Tát giới với Pháp danh Đại Phương, từng soạn nhiều văn bia quan trọng cho các chùa ở Huế, Hà Nội, Bắc Ninh… góp phần xiển dương chánh pháp. Cũng từ tư tưởng “cư Nho mộ Thích, tín đạo sùng tăng”38 mạnh mẽ của ông nên các sử quan nhà Nguyễn khi đánh giá Nguyễn Đăng Giai, bên cạnh lời ca ngợi về tài năng đức độ của ông, đã không quên nhận định “Tiếc vì (ông) tôn chuộng đạo Thích, dựng chùa thờ Phật, luôn mê hoặc người, phí của thật nhiều, chưa khỏi làm lụy cho thịnh đức”39. Lời nhận định đó dù với ý nêu lên “hạn chế” của ông, song lại chính là sự khẳng định rõ nét tình cảm lớn lao của Toản Phu tiên sinh hướng về Phật giáo.

Đương thời, Nguyễn Đăng Giai là thành viên nhóm “Mặc Vân thi xã” (còn gọi là “Tùng Vân thi xã”) xuất hiện khoảng năm 1850, được sánh ngang với hội Tao Đàn đời Lê, tập trung nhiều danh Nho, các bậc tài năng trác việt, nổi tiếng văn chương trong cả nước như Tuy Lý vương Miên Trinh, Tương An công Miên Bửu, Phan Thanh Giản, Trương Đăng Quế, Hà Tôn Quyền, Cao Bá Quát, Nguyễn Văn Siêu… với người chủ xướng là Tùng Thiện vương Miên Thẩm. Điều đó chứng tỏ rằng thơ văn, trước thuật của ông rất đáng được quan tâm, nghiên cứu.

Tuy nhiên, hiện nay, do một số điều kiện chủ quan lẫn khách quan nhất định, các nhà nghiên cứu vẫn chưa quan tâm tìm hiểu, nghiên cứu đúng mức về hệ thống trước thuật của ông (mặc dù vẫn có một vài bài viết công bố về các tác phẩm của vị Tổng đốc Hà - Ninh này).

Trong quá trình tìm hiểu về Nguyễn Đăng Giai và dòng họ Nguyễn Đăng ở làng Phù Chánh, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, chúng tôi cũng đã cố gắng thu thập, xử lý thông tin và bước đầu nắm bắt thâm nhập vào những tác phẩm hiện còn của ông như sau:

* Theo công bố của tác giả Nguyễn Văn Lãng - Nguyễn Ngọc Nhuận (Viện nghiên cứu Hán Nôm) tại Thông báo Hán Nôm học 2008 với bài viết “Bài văn tế Mai Anh Tuấn của Thượng thư Kinh lược Bắc Kỳ Nguyễn Đăng Giai”40 thì đây là bài văn tế Thám hoa Mai Anh Tuấn (1815-1851) của ông, được được chép trong cuốn Lạng trình kỷ thực, sách mang ký hiệu VHv.1422 hiện lưu giữ trong thư viện Viện nghiên cứu Hán Nôm41.

* Cuốn “Bác học hoành từ khoa sách văn” (博學宏詞科策文), 1 bản viết, 1.136 trang, khổ 28 x 16cm, kí hiệu: A.2730 tại thư viện Viện nghiên cứu Hán Nôm. Nội dung cuốn sách bao gồm: dụ của vua Tự Đức (năm Tự Đức 4, 1851) nói về ý nghĩa khoa thi Bác học hoành từ và sai Nguyễn Đăng Giai, Ngụy Khắc Tuần làm bài văn sách và bài luận mẫu cho người dự thi, đồng thời nhận xét về những bài đối sách trong các kì thi trước. 

Bài văn sách của Nguyễn Đăng Giai có kê cứu cổ kim, nêu những đề nghị như sửa đổi chính sách, giảm nhẹ hình phạt, hạn chế quan chức, khuyến khích việc học, kiên trì giải thích và có phân biệt đối xử với những người theo đạo Gia Tô. 

* Cuốn “binh chế biểu sớ” 兵制表疏, 1 bản viết, 172 trang, kí hiệu: A.1543 tại Viện nghiên cứu Hán Nôm. Nội dung nói về tập biểu sớ đời Tự Đức, trong đó, có biểu của Nguyễn Đăng Giai, Trương Đăng Quế báo cáo tình hình đầu hàng của bọn thổ phỉ Trung Quốc ở miền Bắc Việt Nam, đề nghị cách xử trí số phỉ này. 

* Cuốn “Châu phê bảo hàn” 珠批寶翰, do Viện Viễn Đông Bác cổ (EFEO) thuê người sao chép lại, gồm 1 bản viết, 130 trang, kích thước 32 x 21cm, kí hiệu: A. 509 ở Viện nghiên cứu Hán Nôm. Trong các nội dung của cuốn sách như: nhận xét của Tự Đức về những bài đối sách làm trong các cuộc thi Đình; bài chế của vua Tự Đức, thì có 2 bài đối sách của Nguyễn Đăng Giai và Ngụy Khắc Tuần dâng Tự Đức chấm để làm mẫu.

*Cuốn “Hoa Đường An Thích hầu Lập Trai tiên sinh thi tập” (華堂安適候立齋先生詩集), bản viết tay, khổ 28 x 15cm, 108 trang,  kí hiệu R.1711 tại Thư viện Quốc gia Việt Nam. Đây là tập thơ chép tiểu sử và thơ văn của Lập Trai Phạm Quí Thích, Liễu Am Trần Danh Án… Trong đó, mục 2 có bài “Lập Trai từ đường biên”, “Lập Trai từ đường bi” do Nguyễn Đăng Giai - Thự Hiệp biện Đại học sĩ, lĩnh Kinh lược đại sứ, Tổng đốc Hà Ninh - Ninh Thái - soạn năm Quý Sửu, niên hiệu Tự Đức thứ 6 (1853). 

* Lê Khắc Cẩn tập (黎克謹集) viết tay, kích thước: 29 x 16cm, 71 trang, kí hiệu: R.1763 tại Thư viện Quốc gia Việt Nam. Sách nguyên không có tên chung, gồm thơ văn của nhiều tác giả. Trong đó, phần 1 là bài tấu, bài biểu tạ ơn được ban nhân sâm của Nguyễn Đăng Giai.

* Đặc biệt là cuốn sách “Nguyễn Toản Phu Đăng Giai ai tập”, bản chép tay, kích thước 30 x 16cm, 17 trang, kí hiệu R.1670 tại Thư viện Quốc gia Việt Nam.

Đây là tập sách gồm các câu đối của bạn đồng liêu, bạn bè viếng Nguyễn Đăng Giai như Tổng đốc Ninh - Thái Nguyễn Quốc Hoan, Bắc Ninh Bố chính họ Phạm, Nam Định Bố chính họ Ngô, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thắng, Phó bảng Đốc học Dương Danh Thuỵ, Thị tả Tiến sĩ Hoàng Đình Chuyên, Tri phủ Vũ Trọng Gia, Tiến sĩ Bạch Đông Ôn, Thị giảng Tiến sĩ Phạm Gia Chuyên, Tri phủ Lê Hữu Thanh… Tài liệu này cực kỳ hay và hữu ích, phục vụ cho việc tìm hiểu một cách đầy đủ hơn nữa đối với “hình ảnh” Nguyễn Đăng Giai.

Bên cạnh đó, chúng tôi còn sưu tập được một số tác phẩm của Nguyễn Đăng Giai về Phật học như:

* Bài tựa của Toản Phu cho cuốn sách Thái Tông hoàng đế ngự chế khoá hư tập (太宗皇帝御製課虚集), kí hiệu: R.1200 (trùng bản: R.2004) tại Thư viện Quốc gia Việt Nam. Sách có kích thước 27 x 14cm, gồm 36 trang, dạng khắc in. Khóa hư tập 課虚集 (cũng gọi là Khóa hư lục 課虚錄) là tác phẩm hoằng pháp và nghiên cứu lý luận Phật học quan trọng của Trần Thái Tông (1218-1277). Bài tựa của Nguyễn Đăng Giai, hộ lý Ninh - Thái Tổng đốc (pháp danh Pháp Minh Đại Phương) đề niên hiệu: 皇朝萬萬年歲次庚子季秋下澣 Hoàng triều vạn vạn niên tuế thứ Canh Tý quý thu hạ cán - tháng 8 năm Canh Tí (1840) đời vua Minh Mệnh. 

* Bài ký “Từ Hiếu tự bi ký” 2 mặt, do thự Hiệp biện Đại học sĩ lĩnh Hình bộ Thượng thư Nguyễn Đăng Giai, thụ tại gia Bồ Tát giới pháp danh Đại Phương soạn năm Tự Đức thứ 2 (1849), được đặt trang trọng tại nhà bia trước chánh điện chùa Từ Hiếu.

4. Thay lời kết luận

Cả cuộc đời cống hiến hết mình cho non sông, tổ quốc, Toản Phu tiên sinh chính là niềm tự hào to lớn của quê hương Quảng Bình và của dân tộc Việt Nam. Bởi thế, việc xiển dương “công nghiệp” của ông, theo chúng tôi là điều cực kỳ quan trọng. Tuy nhiên cho đến nay, Hiệp biện Đại học sĩ Nguyễn Đăng Giai vẫn chưa được các nhà nghiên cứu quan tâm nghiên cứu hợp lý. Mong rằng, thông qua bài viết này, các chuyên gia, các học giả khắp nơi sẽ có cái nhìn đầy đủ hơn để tập trung tìm hiểu sâu hơn về cuộc đời, sự nghiệp, trước tác của Nguyễn Đăng Giai. Từ đó, chúng ta có thể khẳng định chắc chắn về tài đức của ông nói riêng và tự hào hơn với vùng đất Quảng Bình, nơi sản sinh ra những con người “tầm vóc”.
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